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1 BSA2025-E* Đại cương về lãnh đạo* 3 192 Thi hết học phần 7 18/7/2023 2 801 -> 807 VU

2 INE4002-E * Đầu tư quốc tế * 3 234 Thi hết học phần 8 19/7/2023 1 702 -> 709 VU

3 FIB2003-E Các thị trường và định chế tài chính 3 101 Thi hết học phần 3 18/7/2023 2 703, 704, 705 VU

4 INE3074

Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế 3 279 Thi hết học phần 11 24/7/2023 3 707 -> 808 VU

5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 728 Thi hết học phần 25 18/7/2023 3 702 -> 208 VU

6 PEC3027-E Chính phủ và chính sách công* 3 132 Thi hết học phần 4 28/7/2023 2 702 -> 705 VU

7 INE3023 Chính sách công 3 2 Thi hết học phần 1 18/7/2023 1 702 VU

8 MNS4010 Hành vi tổ chức 3 151 Thi hết học phần 5 21/7/2023 2 702 -> 706 VU

9 INE3041 Hạch toán môi trường 3 6 Thi hết học phần 1 2/8/2023 2 702 VU

10 INE3065 Hoạch định chính sách phát triển 3 151 Thi hết học phần 5 18/7/2023 2 706 -> 710 VU

11 FIB3037 Kế toán ngân hàng thương mại 3 10 Thi hết học phần 1 18/7/2023 2 702 VU

12 FAA4002-E Kế toán quản trị doanh nghiệp*** 4 49 Thi hết học phần 2 18/7/2023 1 702, 703 VU

13 FAA4001-E Kế toán tài chính doanh nghiệp*** 4 49 Thi hết học phần 2 21/7/2023 3 702, 703 VU

14 BSA3008 Kế toán thuế 3 42 Thi hết học phần 2 2/8/2023 1 702, 703 VU

15 FAA4003-E Kiểm toán*** 4 178 Thi hết học phần 6 18/7/2023 1 801 -> 807 VU

16 INE2028 Kinh doanh quốc tế 3 152 Thi hết học phần 6 2/8/2023 1

707 -> 710, 807, 

808 VU

17 INE2028-E * Kinh doanh quốc tế * 3 92 Thi hết học phần 3 2/8/2023 1 704, 705, 706 VU

18 FIB2002 Kinh tế công cộng 3 245 Thi hết học phần 8 21/7/2023 2 707 -> 804 VU

19 PEC1008 Kinh tế Chính trị Mác-Lênin 2 836

Thi trắc nghiệm trên 

máy

20 PEC3042 Kinh tế chính trị Mỹ 3 50 Thi hết học phần 2 2/8/2023 3 803, 804 VU

21 PEC3008-E Kinh tế chính trị quốc tế* 3 140 Thi hết học phần 5 25/7/2023 3 702 -> 706 VU

22 PEC2009

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế 

chuyển đổi 3 7 Thi hết học phần 1 18/7/2023 2 702 VU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo công văn số            /ĐT-ĐHKT  ngày          tháng 06 năm 2023)

Thi theo lịch của TT Khảo thí ĐHQGHN, ngày thi 31/7, 1-2/8/2023 (chi tiết hướng 

dẫn đăng ký thi, hướng dẫn cách thức thi theo công văn  289/KT-ĐG&CNKQ ngày 

30/05/2023 của TT Khảo thí ĐHQGHN về việc kế hoạch tổ chức thi kết thúc học 

phần chung HK II năm học 2022-2023)
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23 PEC3040

Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế 

ở Trung Quốc 3 49 Thi hết học phần 2 2/8/2023 2 702, 703 VU

24 PEC3026 Kinh tế học về chi phí giao dịch 3 79 Thi hết học phần 3 18/7/2023 1 704 -> 706 VU

25 PEC3033 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 96 Thi hết học phần 3 19/7/2023 1 710, 801, 802 VU

26 INE1052 Kinh tế lượng 3 784 Thi hết học phần 26 28/7/2023 1 702 -> 209 VU

27 INE2004 Kinh tế môi trường 3 226 Thi hết học phần 8 2/8/2023 3 704 -> 802 VU

28 INE2003 Kinh tế phát triển 3 416 Thi hết học phần 15 25/7/2023 1 801 -> 208 VU

29

INE2020-E 

*** Kinh tế quốc tế *** 3 495 Thi hết học phần 19 21/7/2023 1 702 -> 202 VU

30 INE2014-E Kinh tế thể chế* 3 97 Thi hết học phần 3 24/7/2023 4 702 -> 705 VU

31 FIB2001 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 95 Thi hết học phần 3 25/7/2023 1 708 -> 710 VU

32 FIB2001-E Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 192 Thi hết học phần 6 25/7/2023 1 702 -> 707 VU

33 INE1051 Kinh tế vĩ mô 3 1320 Thi hết học phần 45 25/7/2023 2

703 -> 208 VU, 103 

-> 504 HTM

34 INE1151 ** Kinh tế vĩ mô ** 4 10 Thi hết học phần 1 25/7/2023 2 702 VU

35 INE2102-E Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4 471 Thi hết học phần 16 24/7/2023 2 710 -> 208 VU

36 INE1050 Kinh tế vi mô 3 394 Thi hết học phần 14 25/7/2023 3 707 -> 201 VU

37 INE2101-E Kinh tế vi mô chuyên sâu ** 4 539 Thi hết học phần 19 24/7/2023 1 702 -> 202 VU

38 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1334 Thi hết học phần 45 27/7/2023 2

702 -> 208 VU, 103 

-> 504 HTM

39 PEC1050 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 244 Thi hết học phần 8 19/7/2023 3 707 -> 805 VU

40 PEC1061 Lịch sử kinh tế 3 86 Thi hết học phần 3 21/7/2023 3 704, 705, 706 VU

41 HIS1055 Lịch sử văn minh thế giới 2 142 Thi hết học phần 5 21/7/2023 3 707 -> 801 VU

42 INE3035 Lựa chọn công cộng 3 75 Thi hết học phần 3 2/8/2023 4 802, 803, 804 VU

43 PEC3018 Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối 3 1 Thi hết học phần 1 21/7/2023 4 702 VU

44 BSL2050 Luật kinh tế 2 128 Thi hết học phần 4 27/7/2023 4 702 -> 705 VU

45 PEC3031 Mô hình nhà nước phúc lợi 3 40 Thi hết học phần 2 19/7/2023 3 806, 807 VU

46 BSA3115 Marketing điện tử 3 39 Thi hết học phần 1 19/7/2023 3 710 VU

47 BSA3114 Marketing dịch vụ 3 101 Thi hết học phần 3 21/7/2023 2 805 -> 807 VU

48 PEC3034 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 141 Thi hết học phần 5 24/7/2023 3 702 -> 706 VU
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49 FIB3029-E Ngân hàng quốc tế 3 46 Thi hết học phần 2 2/8/2023 3 702, 703 VU

50 PEC3050 Ngoại giao kinh tế - chính trị*** 3 88 Thi hết học phần 3 27/7/2023 1 702 -> 704 VU

51 BSA2001-E * Nguyên lý kế toán * 3 165 Thi hết học phần 5 28/7/2023 2 706 -> 710 VU

52 BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 504 Thi hết học phần 17 28/7/2023 2 801 -> 209 VU

53 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 365 Thi hết học phần 13 03/08/2023 1 702 -> 804 VU

54 PEC3029

Những vấn đề kinh tế chính trị ở 

Việt Nam 3 7 Thi hết học phần 1 24/7/2023 4 705 VU

55 FIB2012 Pháp luật tài chính ngân hàng 3 51 Thi hết học phần 2 24/7/2023 1 204, 205 VU

56 PEC3037 Phân tích chính sách kinh tế - xã hội 3 50 Thi hết học phần 2 2/8/2023 2 704, 705 VU

57 INE3034 Phân tích chi tiêu công 3 72 Thi hết học phần 3 24/7/2023 1 206, 207, 208 VU

58 FDE3002 Phân tích năng suất hiệu quả 3 2 Thi hết học phần 1 25/7/2023 1 710 VU

59 FIB3004 Quản lý đầu tư 3 89 Thi hết học phần 3 18/7/2023 1 707, 708, 709 VU

60 INE3040 Quản lý môi trường 3 36 Thi hết học phần 1 18/7/2023 1 710 VU

61 PEC2002 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 97 Thi hết học phần 3 21/7/2023 2 808, 201, 202 VU

62 PEC3046

Quản lý Thị trường Khoa học - 

Công nghệ 3 136 Thi hết học phần 4 03/08/2023 3 702 -> 705 VU

63 PEC3045 Quản lý và Phát triển Cộng đồng 3 102 Thi hết học phần 3 03/08/2023 2 702, 703, 704 VU

64 BSA2005-E* Quản trị chiến lược* 3 42 Thi hết học phần 2 25/7/2023 3 202, 203  VU

65 FIB2005-E Quản trị ngân hàng thương mại 3 141 Thi hết học phần 5 19/7/2023 3 702 -> 706 VU

66 BSA2006 Quản trị nguồn nhân lực 3 156 Thi hết học phần 5 24/7/2023 4 706 -> 710 VU

67 BSA2006-E * Quản trị nguồn nhân lực * 3 226 Thi hết học phần 8 24/7/2023 4 801 -> 808 VU

68 BSA4016 Quản trị thương hiệu 3 41 Thi hết học phần 2 25/7/2023 3 204, 205 VU

69 BSA3064 Quản trị xung đột 3 194 Thi hết học phần 6 24/7/2023 2 702 -> 707 VU

70 FIB3111 Tài chính công 3 95 Thi hết học phần 3 2/8/2023 2 706, 707, 708 VU

71 INE2016 Tài chính cho phát triển 3 37 Thi hết học phần 1 19/7/2023 3 808 VU

72 BSA2018 Tài chính doanh nghiệp 3 40 Thi hết học phần 1 2/8/2023 4 710 VU

73 BSA2018-E Tài chính doanh nghiệp 3 268 Thi hết học phần 9 2/8/2023 4 702 -> 801 VU

74 INE3003-E Tài chính quốc tế 3 272 Thi hết học phần 10 03/08/2023 2 705 -> 804 VU
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75 FAA4006-E

Tài chính và kế toán trong kinh 

doanh*** 4 136 Thi hết học phần 4 2/8/2023 2

709, 710, 807, 808 

VU

76 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 968 Thi hết học phần 33 19/7/2023 2

702 -> 802 VU, 103 

-> 504 HTM

77 FIB3024-E Tín dụng ngân hàng 3 49 Thi hết học phần 2 24/7/2023 2 708, 709 Vu

78 FDE3019 Thống kê doanh nghiệp*** 3 55 Thi hết học phần 2 25/7/2023 3 206, 207 VU

79 FDE3020 Thống kê xã hội*** 3 55 Thi hết học phần 2 27/7/2023 4 706, 707 VU

80 INE3001 Thương mại quốc tế 3 42 Thi hết học phần 2 21/7/2023 4 702, 703 VU

81 INE3001-E * Thương mại quốc tế * 3 234 Thi hết học phần 8 21/7/2023 4 704 -> 801 VU

82 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 490 Thi hết học phần 16

Theo phương thức thi của 

ĐH Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN

83 FLF1108 Tiếng Anh B2 5 420 Thi hết học phần 14 20/7/2023 1,2 702 -> 804 VU

Theo phương thức thi của 

ĐH Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN

84 INT1004 Tin học cơ sở 2 3 1208 Thi trực tuyến 44 4/8/2023 1,2,3,4 TT 1 -> TT 11

Thi trực tuyến sử dụng 

thiết bị giám sát thi. Ngày 

26/7/2023 tổ chức thi thử 

(Phòng ĐT có hướng dẫn 

sau).

85 PEC3032 Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 124 Thi hết học phần 4 27/7/2023 4 708 -> 801 VU

86 FDE1092 Toán cao cấp 4 872 Thi hết học phần 29 27/7/2023 1

705 ->208 VU,103 -

> 301 HTM

87 MAT1005 Toán kinh tế 3 479 Thi hết học phần 16 28/7/2023 3 702 -> 807 VU

88 PHI1006 Triết học Mác - Lênin 3 888

Thi trắc nghiệm trên 

máy tại phòng máy nhà 

C1T

89 INE3105

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại 

thương 3 43 Thi hết học phần 2 03/08/2023 3 706,707 VU

90 FDE1101 Xác suất thống kê 3 585 Thi hết học phần 20 27/7/2023 3 703 -> 204 VU

91 MAT1101 Xác suất thống kê 3 12 Thi hết học phần 1 27/7/2023 3 702 VU

Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 1 : 7h30', Ca 2: 10h00',  Ca 3: 13h30', Ca 4: 16h00'

Danh sách gồm 91 học phần ./.

Các lớp tự tổ chức thi

Thi theo lịch của TT Khảo thí ĐHQGHN, ngày thi 31/7, 1-2/8/2023 (chi tiết hướng 

dẫn đăng ký thi, hướng dẫn cách thức thi theo công văn  289/KT-ĐG&CNKQ ngày 

30/05/2023 của TT Khảo thí ĐHQGHN về việc kế hoạch tổ chức thi kết thúc học 

phần chung HK II năm học 2022-2023)
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